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TUẦN 21
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Cha sẽ luôn ở bên con”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài luyện tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: Ác-mê-ni-a, khuyên, nguy hiểm. khoảng trống

- Luyện đọc câu dài: Nhìn ngôi trường đổ nát/ thì không thấy hi vọng gì,/ nhưng ông /không quên lời hứa đó.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọcđoạn mình thích.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập

- GV giao bài tập HS làm bài.

- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/12,13  Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4 / 12,13 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Cha sẽ luôn ở bên con, khoanh vào đáp án đúng
1. Trận động đất ở Ác-mê-ni-a nâm 1989 gây hậu quả lớn như thế nào?

A. Làm hơn 30 000 người chết trong 4 phút.

B. Làm một thành phố sụp đổ hoàn toàn. 
C/ Làm một người cha phải chạy đến trường tìm con.

D. Làm một ngôi trường trở thành một đống gạch vụn.

2. Người cha nhìn thấy gì khi chạy đến trường học của con trai?

A. Một mảng tường lớn của ngôi trường bị sụp.

B. Ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn.
 C. Ngôi trường chỉ còn là một hố sâu.

D. Các học sinh đã được đỉ sơ tán hết.

3. Điều gì khiến người cha quyết tìm kiếm con trai bằng được?

A. Ông được nhiều cảnh sát cùng giúp sức tìm kiếm.

B. Ông thấy tường lớp học của con trai ông không bị đổ. 
C. Ông thấy một số học sinh đã thoát được ra khỏi đống đổ nát 
D. Ông nhớ lời hứa sẽ luôn bên con dù có chuyện gì xảy ra.

4. Người cha đã làm gì để cứu con, bất chấp mọi lời khuyên can?

A. Ông đập bức tường để chui vào bên trong.

B. Ông bàng hoàng, lặng đi, không nói được nên lời.
 C. Ông cố nhớ lại vị trí lớp học, rồi ra sức đào bới.

D. Ông hỏi mọi người: "Anh có giúp tôi không?".

5. Chi tiết nào cho biết người con luôn tin tưởng vào cha mình?
6. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về vẻ đẹp của tình cha con?

A. Đó là vẻ đẹp của tình yêu thương mãnh liệt.

B. Đó là vẻ đẹp tự nhiên giữa người với người. 
C. Đó là vẻ đẹp của người cha trong hoàn cảnh nguy kịch.

D. Đó là vẻ đẹp của sức mạnh.

- GV cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.

hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
(  GV giáo dục học sinh biết yêu quý, giữ gìn, xây dựng và kính trọng tình thân ,luôn tin tưởng và giữ lời hứa
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày 
- HS nêu miệng và chữa bài vào vở.
1, - khoanh vào A
2. B
3.D
4, C
Học sinh trả lời :Cha ơi! Con đã bào các bạn là nếu còn sống, nhốt định cha sẽ cứu con và các bọn mà.

6.A


	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, về mong muốn của mình được chia sẻ giữ gìn nét đẹp của quê hương
- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: nhận biết câu ghép, xác định cách nối và các từ nối câu ghép,biết đặt câu ghép và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 14
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là lặp từ, cho 1 vài ví dụ

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).

* 1. Chọn cặp kết từ hoặc cặp từ hô ứng phù hợp để điền vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây:
chưa... đã..., bao nhiêu... bấy nhiêu, vì... nên...
a) Mẹ cho ăn ..................... , em bé ăn hết...................... 
b) Đèn xanh..................... bật lên mà nhiều người......................phóng xe máy đi.

c) ..................... muốn viết văn hay .......................em thường xuyên đọc truyện và tập viết câu, viết đoạn.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt tác dụng của kết từ trong câu
 2. 2. Điền cặp kết từ phù hợp để nối các vế trong mỗi câu ghép sau:

a) .....................trời mưa...................... chương trình khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng của trường tôi vẫn được tổ chức. b) ..................... đường tắc .................... tôi sẽ bị muộn học.
 c) .....................Thuỷ Tinh đến sau........................Thuỷ Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ. 
d) ........................ muốn môi trường được trong sạch ........................ chúng ta nên hạn chế sử dụng bao bì ni lông.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quảliên hệ bảo vệ môi trường.
Câu 3 :  Viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.

a) Tuy miệng cười nói như vậy nhưng…

b) Vì tôi muốn bơi giỏi, nên…
c) Mặc dù bố dạy tôi đi xe đạp mấy buổi rồi nhưng....

d) Nếu ngày mai mẹ tôi phải đi làm sớm…
4. Viết 3 câu ghép có sử dụng cặp kết từ hoặc cặp từ hô ứng.


	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS đọc bài, tìm ghi ra vở,đổi vở soát theo bàn, chữa bài vào vở.
Học sinh nối tiếp nêu ghi vào vở bài tập cá nhân
Học sinh đọc bài , viết làm vở 
Học sinh nối tiếp đọc bài ,Viết vào vở cá nhân, đổi vở theo bàn soát bổ sung

Học sinh nối tiếp nêu miệng, chữa nhận xét ghi vở,

Học sinh viết vở nối tiếp nêu câu vừa viết, theo dõi nhận xét bạn và chữa.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân cách viết câu ghép ,cách dùng từ nối. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

(Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố cách viết  văn tả người thân
- Hình thành và phát triển kĩ năng viết văn và dùng từ phù hợp với hình ảnh so sánh, nhân hoá....
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.

- Gv lệnh: đọc lại bài đọc 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài .
Dựa vào dàn ý đã lập ở bài trước, em hãy viết đoạn vãn tà một người thân của em.

- Mời HS trình bày.

- Mời các HS nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, chốt đáp án:
- GV chốt: củng cố cách viết văn tả người. 
	- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, đọc bài làm hoàn thiện vào vở Luyện tập theo gợi ý
- Học sinh viết bài vào vở cá nhân, đổi vở soát , Một số HS trình bày trước lớp bài viết của mình. HS theo dõi , bổ sung chỉnh sửa nội dung bài viết cho hay phù hợp hơn.

	3. HĐ Vận dụng

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

( GV hệ thống bài:
 - Nắm được cách viết câu văn kể chuỵên sáng tạo
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


